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STT Mã thuốc Tên thành phần thuốc
Nhóm 

TCKT

Nồng độ, 

hàm lượng 

hoặc tương 

đương

Đường 

dùng

Dạng bào 

chế

Đơn vị 

tính
Ghi chú

1 26NT.TDL1
Cao đặc rễ Đinh lăng; 

Cao khô lá Bạch quả
3 150mg; 5mg Uống Viên nén Viên

2 26NT.TDL2

Cao khô Actisô; Cao khô 

Rau đắng đất; Cao khô 

Bìm bìm

1

170mg; 

128mg; 

13,6mg

Uống Viên nang Viên

Tổng số: 02 khoản.

Phụ lục III

DANH MỤC THUỐC DƯỢC LIỆU, THUỐC CÓ KẾT HỢP DƯỢC CHẤT VỚI 

CÁC DƯỢC LIỆU, THUỐC CỔ TRUYỀN

(Kèm theo Công văn số       /BVĐKVP-Dược ngày       /02/2026 của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc)
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